
 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 457/2005/QĐ-NHNN 

(“Dự thảo 457”) 

 

Người trình bày 

Nhóm Công tác Ngân hàng 

 

I. Ý KIẾN CHUNG 

1.  Các yêu cầu báo cáo 

Chúng tôi đề nghị nên có điều khoản và các yêu cầu cụ thể về báo cáo để các ngân hàng 

nghiên cứu, triển khai lập chương trình quản lý và báo cáo các tỷ lệ an tòan của ngân 

hàng ngọai trừ thông tư về báo cáo thống kê cũng sẽ được ban hành cùng lúc với thông 

tư này. 

 

2. Đưa tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và 

dài hạn vào thông tư này 

Để thuận tiện trong việc tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước (NHNN) bao 

gồm các quy định về tỷ lệ an toàn của ngân hàng và nếu như các ngân hàng phải duy trì 

tỷ lệ này thì thông tư này cũng nên đưa tỷ lệ này vào thông tư này.  Hơn nữa, thông tư 

15 sẽ không còn hiệu lực nếu thông tư 457 bị thay thế bởi thông tư này. 

 

3. Gia hạn thời gian thực hiện thông tư này 

Chúng tôi đề nghị thời hạn có hiệu lực thi hành Thông tư này là sau 01 năm kể từ ngày 

ban hành vì các ngân hàng cần có đủ thời gian để phân tích và triển khai lập chương 

trình quản lý và báo cáo theo quy định tại thông tư này cũng như cập nhật các quy định 

nội bộ. 

 

II. Ý KIẾN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ 

Ý kiến của Nhóm Công tác các ngân hàng về từng Điều khoản của Dự thảo được nêu 

chi tiết tại bảng kê dưới đây: 

 



 

 

STT ĐIỀU 

KHOẢN 

DỰ THẢO NỘI DUNG GÓP Ý 

1.  Điều 2 

 

4. Nhóm khách hàng có liên quan bao 

gồm hai hoặc nhiều khách hàng có quan 

hệ tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ 

chức tín dụng, thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

(...) 

Chúng tôi kính đề nghị NHNN xem xét đưa ra định nghĩa rõ ràng hơn về “Nhóm 

khách hàng có liên quan” và có thể áp dụng định nghĩa về người có liên quan 

theo Luật Doanh nghiệp.  

 

5. Công ty con của tổ chức tín dụng là 

doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có tư cách 

pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự 

có do tổ chức tín dụng góp vốn thành lập 

hoặc mua cổ phần theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước và: 

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn 

cổ phần có quyền biểu quyết của công ty 

đó; hoặc (....) 

8. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là 

doanh nghiệp, bao gồm cả tổ chức tín 

dụng khác, thỏa mãn tất cả các điều kiện 

sau: 

a) Tổ chức tín dụng có quyền tham gia 

vào việc đưa ra các quyết định về chính 

sách tài chính và hoạt động của doanh 

nghiệp nhưng không kiểm soát các chính 

sách đó;  

b) Tổ chức tín dụng sở hữu từ 20% đến 

dưới 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết của doanh nghiệp; 

Thông tư có quy định về từ ngữ giải thích xếp loại công ty, doanh nghiệp mà tổ 

chức tín dụng có cổ phần: Một công ty là công ty con của tổ chức tín dụng nếu sở 

hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó, 

một công ty là công ty liên kết của tổ chức tín dụng nếu tổ chức tín dụng sở hữu 

từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết của 

doanh nghiệp. Vậy nếu tổ chức tín dụng sở hữu 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ 

phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp thì được xếp vào loại gì? 

 



 

c) Không phải là công ty con hoặc công ty 

liên doanh của tổ chức tín dụng. 

2.  Điều 5 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của TCTD - Chúng tôi thấy rằng cơ chế được đưa ra có cấu trúc rất tương đồng với cách 

tiếp cận dựa vào xếp hạng nội bộ Internal Ratings Based (IRB) theo Basel II, 

nhưng khác biệt về tỷ trọng, cách tính và cách phân loại tài sản. Vì IRB đã 

được áp dụng trên toàn thế giới như là tiêu chuẩn toàn cầu cho tỷ lệ an toàn 

vốn, chúng tôi xin đề xuất là Dự thảo cho phép các TCTD được áp dụng cách 

tiếp cận IRB thay vì cách tiếp cận được đưa ra trong Dự thảo, hoặc điều chỉnh 

cách tính toán tại Dự thảo theo cách thức của Basel II. Thêm vào đó, bởi các 

cơ quan xếp hạng sẽ sử dụng tiêu chuẩn Basel II cho tỷ lệ an toàn vốn, ngành 

tài chính của Việt Nam cũng sẽ thực sự được hưởng lợi từ việc tuân theo tiêu 

chuẩn này. 

- Ngoài ra, trong Dự thảo 457 có những điểm thay đổi về hệ số rủi ro cho mỗi 

tài sản rủi ro sẽ ảnh hưởng tới việc tính toán tỷ lệ an toàn vốn. Chúng tôi thấy 

rằng có nhiều hạn chế hơn đối với việc cho vay đầu tư vào chứng khoán, cổ 

phiếu và bất động sản. Trong Quyết định 457, hệ số rủi ro cho những hoạt 

động trên là 50% trong khi tại Dự thảo, cho vay đối với chứng khoán/cổ 

phiếu có hệ số rủi ro là 150% và bất động sản là 250%. Chúng tôi mong 

muốn NHNN làm rõ hơn liệu việc cho vay đối với bất động sản có bao gồm 

cho vay có thế chấp cho cá nhân hay không. Theo ý kiến của chúng tôi, nên 

có sự phân biệt và hệ số rủi ro khác nhau giữa việc cho vay đầu tư bất động 

sản và cho vay cá nhân có thế chấp là bất động sản, ví dụ có thể quy định việc 

cho vay cá nhân có thế chấp là tài sản đảm bảo có hệ số rủi ro là 100%. 



 

2. Vốn cấp 1 gồm tổng các khoản quy 

định tại Điểm 2.1 trừ đi các khoản phải 

trừ quy định tại Điểm 2.2 Khoản này. Vốn 

cấp 1 được dùng làm căn cứ để xác định 

giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định 

của tổ chức tín dụng.  

 

Kính đề nghị NHNN nêu rõ hơn chuẩn mực để được tính toán vào vốn cấp 1 để 

tránh mâu thuẫn trong việc đối chiếu, thanh tra kiểm tra giữa NHNN và TCTD. 

Ví dụ: các chỉ tiêu lợi nhuận không chia, thặng dư cổ phần, lỗ kinh doanh … chỉ 

được tính toán theo ghi nhận của Báo cáo đã kiểm toán hay theo sổ sách ghi nhận 

của TCTD. Theo ý kiến của chúng tôi, các số liệu đó nên được tính toán dựa theo 

báo cáo kiểm toán bởi không thể thực hiện việc đánh giá những tỷ lệ đó hàng 

ngày. 

2.1. Thành phần của vốn cấp 1 gồm: (…) 

d) Lợi nhuận không chia; 

 

Vì khoản lỗ kinh doanh, bao gồm các khoản lỗ lũy kế (chúng tôi hiểu là lỗ của 

năm nay + lỗ của các năm trước chuyển sang) là một trong các khoản phải trừ 

khỏi vốn cấp 1 nên chúng tôi đề nghị khoản (2.1.d) lợi nhuận không chia cũng 

bao gồm lợi nhuận của năm nay + lợi nhuận của các năm trước chuyển sang.   

Các số liệu này chỉ cần là số liệu kế toán thay vì phải lấy từ báo cáo tài chính đã 

kiểm toán của năm trước vì những lý do sau: 

- Hệ thống lấy số liệu tự động từ sổ sách kế toán (hạn chế cập nhật số liệu) 

- Công ty kiểm toán chỉ có thể cung cấp báo cáo đã kiểm tóan sớm nhất là giữa 

tháng hai và chậm nhất là cuối tháng tư nên trong khỏang thời gian này phải 

dựa vào số liệu kế toán 

3. Vốn cấp 2 bao gồm tổng các khoản quy 

định tại Khoản 3.1 theo giới hạn quy định 

tại Khoản 3.2 Điều này. 

Việc xác định vốn cấp 2 có bổ sung thêm “Quỹ dự phòng tài chính” mà trước kia 

thuộc vốn tự có cấp 1. Tuy nhiên, “dự phòng chung” lại bị loại bỏ trong việc xác 

định vốn cấp 2.  

Hầu hết, dự phòng chung luôn luôn được các TCTD duy trì trích lập tối đa bằng 

0.75 sau mỗi kỳ phân loại tín dụng và nguồn dự phòng thường ổn định hoặc có 

xu hướng tăng theo quy mô tín dụng. Nếu việc xác định vốn tự có cấp 2 không 

bao gồm “dự phòng chung”, tỷ lệ an toàn vốn sẽ giảm đi đáng kể. 

3.  Điều 7 Xây dựng tiêu chí một khách hàng và 

nhóm khách hàng có liên quan 

1. Tổ chức tín dụng căn cứ quy định tại 

Thông tư này, quy định nội bộ về quản lý 

chất lượng tín dụng, chính sách tín dụng 

đối với khách hàng để xây dựng, ban 

hành quy định nội bộ về các tiêu chí xác 

Định nghĩa vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? 

Chúng tôi hiểu rằng vốn tự có của ngân hàng nước ngoài (ngân hàng mẹ) cũng 

được áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài như đã nêu cụ thể tại điều 

8.5 



 

định một khách hàng và nhóm khách hàng 

có liên quan, các giới hạn tín dụng áp 

dụng đối với một khách hàng và nhóm 

khách hàng có liên quan, trong đó tối 

thiểu phải có các nội dung sau đây: 

(...) 

c) Kế hoạch đa dạng hoá hoạt động tín 

dụng, phương pháp theo dõi và quản lý 

đối với các khoản cấp tín dụng ở mức từ 

5% vốn tự có của tổ chức tín dụng trở lên. 

Khoản cho vay và tổng các khoản cho vay 

vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín 

dụng phải được Hội đồng quản trị hoặc 

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người 

được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị uỷ quyền thông qua theo 

phân cấp, ủy quyền quy định tại chính 

sách tín dụng đối với khách hàng. 

 

4.  Điều 8 Giới hạn cho vay, bảo lãnh 1. Chúng tôi đề nghị tỷ lệ giới hạn cho vay, bảo lãnh nên được tính dựa trên rủi 

ro ròng (dư nợ sau khi đã trừ giá trị tài sản đảm bảo) thay vì tính dựa theo 

tổng dư nợ cho vay / số dư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, nhằm: 

- khuyến khích ngân hàng có biện pháp hạn chế và giảm thiểu rủi ro tín dụng 

bằng cách đẩy mạnh cho vay có đảm bảo bằng tài sản hoặc dựa trên bảo lãnh 

ngân hàng; 

- đảm bảo cung cấp đủ vốn cần thiết cho các doanh nghiệp lớn phát triển sản 

xuất kinh doanh;  

- thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vì để vay khách hàng phải cầm 

cố thế chấp tài sản của mình hoặc phải đảm bảo uy tín với các ngân hàng để 

được cấp bảo lãnh 

2. Thông tư quy định mức cho vay và bảo lãnh khá rõ ràng đối với từng đối 



 

tượng: tổ chức tín dụng nói chung và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nói 

riêng. Tuy nhiên cấu trúc từ ngữ được dùng có vẻ chưa nhất quán. Khi quy 

định mức cho vay và bảo lãnh đối với tổ chức tín dụng nói chung cụm từ 

“tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh” được sử dụng, trong khi đó khi quy 

định điều này đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài cụm từ “Tổng mức 

cho vay và bảo lãnh” lại được sử dụng. Liệu “tổng mức cho vay” và “tổng dư 

nợ cho vay” là như nhau? Liệu “số dư bảo lãnh” và “bảo lãnh” có cùng 

nghĩa? Do đó định nghĩa về “mức cho vay”, “số dư bảo lãnh” nên được quy 

định rõ ràng hơn. 

1. Dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng 

bao gồm dư nợ cho vay theo hợp đồng tín 

dụng; số dư các khoản trả thay do thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách 

hàng; số dư chiết khấu giấy tờ có giá đối 

với khách hàng; số dư các khoản đầu tư 

vào trái phiếu mà khách hàng phát hành 

do phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát 

hành. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín 

dụng đối với một khách hàng không được 

vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín 

dụng 

1. Từ điều khoản này, chúng tôi có thể hiểu rằng nếu ngân hàng không thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh phát hành thì các khoản đầu tư vào trái phiếu sẽ không phải 

chịu giới hạn tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng? 

2. Mặc dù tổng dư nợ cho một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có 

của TCTD (không đổi), đây vẫn có thể được coi là một bước nới lỏng lớn đối với 

quy định về giới hạn cho vay bởi Dự thảo cũng đưa ra tổng cho vay và bảo lãnh 

không được vượt quá 25% vốn tự có, tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng liên 

quan không vượt quá 50% vốn tự có và tổng cho vay và bảo lãnh không vượt quá 

60% vốn tự có. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng tỷ lệ không được vượt quá 60% 

vốn tự có đối với nhóm khách hàng có liên quan là quá cao. Vì vậy, chúng tôi xin 

đề xuất chỉ cần giữ nguyên quy định hiện tại là tổng dư nợ cho vay không được 

vượt quá 15% vốn tự có của TCTD. 

3. Điều này sẽ hạn chế mức cho vay/cấp tín dụng tối đa cho nhiều công ty, đặc 

biệt là những tập đoàn đa quốc gia và công ty Nhà nước lớn. Chúng tôi mong 

muốn được miễn áp dụng điều khoản này đối với các tập đoàn đa quốc gia khi 

các khoản cấp tín dụng được hỗ trợ bằng các biện pháp bảo lãnh từ các chi nhánh 

khác ở nước ngoài của cùng một ngân hàng mẹ, áp dụng đối với cả chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo 

Điều 10, chúng tôi cũng mong muốn được miễn áp dụng yêu cầu là bất kỳ khoản 

cấp tín dụng nào, bao gồm cho vay, phái sinh và các khoản cho vay dự phòng 

được đảm bảo bằng các biện pháp bảo lãnh, ví dụ như thư tín dụng dự phòng từ 

các chi nhánh khác ở nước ngoài. Các biện pháp bảo lãnh cũng phải đáp ứng 



 

những tiêu chuẩn tối thiểu như thanh toán được ngay khi được yêu cầu và không 

thể hủy ngang. 

4. Trong Dự thảo không có quy định đề cập tới vốn pháp định của các chi 

nhánh. 

5. Theo Dự thảo Nghị định về việc ban hành Danh mục mức vốn pháp định của 

TCTD, các ngân hàng thương mại phải tăng vốn pháp định lên 5.000 tỷ trong 2 

năm tới và lên 10.000 tỷ vào năm 2015. Chúng tôi thấy rằng lộ trình tăng vốn cho 

các ngân hàng thương mại là quá gấp gáp. 

8. Tổng dư nợ cho vay và chiết khấu giấy 

tờ có giá để đầu tư và cho vay kinh doanh 

chứng khoán không vượt quá 20% vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng. 

- Kính đề nghị NHNN áp dụng định nghĩa về “chứng khoán” theo Luật Chứng 

khoán. 

- Giới hạn này nên có sự tách biệt giữa giới hạn cho vay, chiết khấu để đầu tư, 

cho vay kinh doanh trái phiếu với đầu tư kinh doanh cổ phiếu. Vì nếu cho 

vay, chiết khấu giấy tờ có giá để kinh doanh trái phiếu bị giới hạn ở mức 20% 

vốn điều lệ sẽ hạn chế việc phát triển của thị trường repo. 

- Định nghĩa tổng dư nợ đã nêu tại Khoản 1 Điều này đã bao gồm chiết khấu 

giấy tờ có giá. 

- Kính đề nghị NHNN xem xét trong thực tế, có khi nào xảy ra trường hợp 

20% vốn điều lệ vượt quá 15% vốn tự có của TCTD hay không? Và nếu có 

thì trường hợp đó phải xử lý như thế nào? 

- Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 10 Dự thảo 457, quy định này sẽ không được áp 

dụng với các khoản “Cho vay, bảo lãnh có bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi, kể 

cả tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng.”  Kính đề nghị NHNN 

đưa ra định nghĩa rõ ràng hơn đối với trường hợp các giao dịch được bảo đảm 

một phần bằng tiền mặt. Ví dụ, đối với một khoản cho vay được đảm bảo 

30% bằng tiền mặt, liệu toàn bộ khoản vay sẽ được tính vào tổng dư nợ cho 

vay đối với một khách hàng hay chỉ phần chưa được đảm bảo bằng tiền mặt 

của khoản vay (70%) sẽ được tính? 

3.  Mục 3 Tỷ lệ về khả năng chi trả Chúng tôi cho rằng tiền gửi liên chi nhánh tại các chi nhánh/ngân hàng con tại 

nước ngoài cũng được tính là một phần của tài sản có thể thanh toán ngay. 



 

4.  Điều 11 Quản lý khả năng chi trả 

2. Tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban 

hành quy định nội bộ về quản lý khả năng 

chi trả đối với Đồng Việt Nam, ngoại tệ 

quy đổi sang đồng đô la Mỹ, vàng, trong 

đó tối thiểu phải có các nội dung sau: (...) 

2.5. Việc xây dựng mô hình đánh giá và 

thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản 

(Stress-test). Mô hình đánh giá và thử 

nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản 

phải có các tình huống để phân tích 

(scenario analysis) về khả năng chi trả, 

tính thanh khoản, trong đó phải đảm bảo:  

a) Phân tích tình huống tối thiểu gồm hai 

trường hợp sau:  

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng diễn ra bình thường; 

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng khi gặp khó khăn về khả 

năng chi trả, thanh khoản. ...) 

3. Quy định nội bộ về quản lý khả năng 

chi trả phải được được Hội đồng quản trị 

thông qua và sửa đổi, bổ sung tối thiểu 6 

tháng một lần. 

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

quy định nội bộ về quản lý khả năng chi 

trả, khả năng thanh khoản được ngân 

hàng nước ngoài phê duyệt. 

Dự thảo có đề cập tới việc các ngân hàng phải xây dựng chính sách và cơ chế cho 

việc đưa ra các mô hình quản lý khả năng thanh khoản, dòng tiền (scenario 

analysis), đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản (stress test) và kế 

hoạch dự phòng thanh khoản với những yêu cầu tối thiểu. Vậy các mô hình này 

là do ngân hàng tự xây dựng hay ngân hàng phải tuân theo mô hình do NHNN 

quy định? Theo cách hiểu của chúng tôi từ điều khoản này, các ngân hàng nước 

ngoài có thể áp dụng phương pháp của tập đoàn bởi các hiện tại các phương pháp 

này đều đã đáp ứng các yêu cầu của NHNN. Chúng tôi cũng cho rằng ngân hàng 

nước ngoài cần được cho phép áp dụng các chính sách chung của Tập đoàn về 

quản lý bảng cân đối kế toán nếu các chính sách đó đáp ứng những yêu cầu tối 

thiểu từ NHNN.  

- Trong tình huống “Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 

khi gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản”, khó khăn về khả năng 

chi trả, thanh khoản” được xác định như thế nào? 

- Đối với Điều 11.3, đề nghị NHNH bổ sung thêm “…. được phê duyệt bởi 

người có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài” để các ngân hàng dễ thực 

hiện hoặc làm rõ khái niệm này. 



 

5.  Điều 12 1.1. Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay 

của ngày hôm sau bao gồm:(...) 

c) Số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 

(trừ tiền gửi dự trữ bắt buộc), tiền gửi 

không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác 

cuối ngày hôm trước. 

d) Tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng 

khác đến hạn thanh toán vào ngày hôm 

sau. ....)  

e) 90% giá trị các loại chứng khoán do tổ 

chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam 

phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán, các 

ngân hàng của các nước thuộc OECD 

phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán nắm 

giữ đến cuối ngày hôm trước. 

g) 85% giá trị các loại chứng khoán khác 

được niêm yết nắm giữ đến cuối ngày hôm 

trước.(...) 

1.2. Tài sản nợ thanh toán trong thời gian 

30 ngày kể từ ngày hôm sau bao gồm: (...) 

c) 15% số dư bình quân tiền gửi không kỳ 

hạn của tổ chức (trừ tiền gửi của tổ chức 

tín dụng khác), cá nhân trong thời gian 30 

ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước. 

Tổ chức tín dụng phải xác định số dư bình 

quân này để làm cơ sở tính toán. (...) 

g) Giá trị các cam kết cho vay không hủy 

ngang đối với khách hàng đến hạn thực 

hiện vào từng ngày trong thời gian 30 

ngày kể từ ngày hôm sau. 

h) Giá trị các cam kết bảo lãnh vay vốn 

1. Thông tư quy định tổ chức tín dụng phải xác định và có các biện pháp để 

đảm bảo khả năng chi trả cho ngày hôm sau đối với đồng Việt Nam và đô la Mỹ 

(Bao gồm các ngoại tệ khác được quy đổi sang thành đô la Mỹ). Như vậy dự thảo 

đã có sự điều chỉnh so với các quyết định trước và điều này là rất hợp lý do tính 

thanh khoản cao tương đương của các ngoại tệ khác trên thị trường thế giới. Tuy 

nhiên dự thảo chưa quy định rõ các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ 

bằng loại tỉ giá nào? Liệu tổ chức tín dụng có quyền tự quyết định tỉ giá quy đổi 

không? 

2. Ý kiến về từng khoản cụ thể 

(i) Thuật ngữ 

Tại mục này Dự thảo sử dụng thuật ngữ “ngày hôm trước”, “ngày hôm sau”. 

Việc dùng thuật ngữ này rất dễ gây hiểu nhầm: Có thể hiểu ngày hôm trước, ngày 

hôm sau đối với ngày hôm nay, mà cũng có thể hiểu là ngày hôm trước của ngày 

hôm sau. Ví dụ: Hôm nay là ngày 12/3/2010, ngày hôm trước là 11/3/2010, ngày 

hôm sau là 13/3/2010; cũng có thể hiểu là ngày hôm trước là 12/3/2010, ngày 

hôm sau là 13/3/2010. Do đó để tránh hiểu nhầm thông tư nên quy định rõ hơn, 

có thể bằng ví dụ cụ thể. 

(ii) Ngày nghỉ lễ 

- Thông tư chưa quy định cụ thể cách tính tỉ lệ về khả năng chi trả trong trường 

hợp hôm sau là ngày lễ, ngày nghỉ, đặc biệt là dịp nghỉ tết Nguyên Đán. Thực 

tế trong những ngày này, dòng tiền ra vào là không có hoặc rất nhỏ. Do đó 

nếu không có sự điều chỉnh hợp lý thì tỉ lệ khả năng chi trả sẽ không thể hiện 

đúng giá trị vốn có của nó hoặc làm sai lệch ý nghĩa của tỉ số này. 

- Một số ngoại tệ có ngày nghỉ lễ ở nước bản địa nhưng ở Việt Nam lại không 

áp dụng ngày nghỉ đó, nếu ngày hôm sau là ngày nghỉ của Mỹ thì thực tế các 

ngân hàng sẽ không thể duy trì tỷ lệ chi trả này. Ví dụ: USD có ngày 25/12 là 

ngày nghỉ ở Mỹ nhưng không phải ngày nghỉ ở VN, thì có phải tính tỷ lệ khả 

năng chi trả cho ngày 25/12 không? 

(iii) Tiền gửi dự trữ bắt buộc (Điều 12 – 2.1.c & 2.1.c):  

Có phải số tiền gửi dự trữ bắt buộc phải loại ra khỏi Tài sản Có là số tiền dự trữ 

bắt buộc bình quân (dựa trên số dư bình quân các loại tài khoản tiền gửi theo 



 

đối với khách hàng đến hạn thực hiện vào 

từng ngày trong thời gian 30 ngày kể từ 

ngày hôm sau. 

i) Giá trị các cam kết bảo lãnh thanh 

toán, trừ phần giá trị được bảo đảm bằng 

tiền, đến hạn thanh toán vào từng ngày 

trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hôm 

sau. (...) 

2. Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản 

“Có” đến hạn thanh toán trong thời gian 

7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và 

tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán 

trong thời gian 7 tiếp theo kể từ ngày hôm 

sau. 

2.1. Tài sản “Có” đến hạn thanh toán 

trong thời gian 7 ngày kể từ ngày hôm sau 

bao gồm: (...) 

c) Số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 

(trừ tiền gửi dự trữ bắt buộc), tiền gửi 

không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác 

cuối ngày hôm trước. 

d) Tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng 

khác đến hạn thanh toán vào từng ngày 

trong thời gian 7 ngày kể từ ngày hôm 

sau.(....)  

e) 90% giá trị các loại chứng khoán do tổ 

chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam 

phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán, các 

ngân hàng của các nước thuộc OECD 

phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán nắm 

giữ đến cuối ngày hôm trước. 

Quyết định 581/ 2003/NHNN)?  

(iv) Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay vào ngày hôm sau:  

- Khoản 1.1.c Điều này quy định số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước sẽ 

được tính vào giá trị tài sản “Có” có thể thanh toán ngay của ngày hôm sau 

sau khi đã trừ đi khoản dự trữ bắt buộc. Một vấn đề đạt ra ở đây là nếu trong 

trường hợp con số sau khi đã trừ đi dự trữ bắt buộc là con số âm thì sẽ xử lý 

thế nào? Hơn nữa nếu khoản dự trữ bắt buộc không được tính vào tài sản 

“Có” thì sẽ không công bằng đối với các tổ chức tín dụng vì thực tế tổ chức 

tín dụng không bắt buộc phải thực hiện dự trữ trong một ngày mà là trong 

một tháng. Do đó tổ chức tín dụng vẫn có thể dùng toàn bộ tiền gửi tại ngân 

hàng Nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời mà không phải trả chi phí cao.  

Đặc biệt trong trường hợp Ngân hàng đã duy trì đủ dự trữ cho tháng đó rồi 

mà vẫn không được tính thì rất bất hợp lý.  

- Mục 1.1.h Dự thảo không nhắc đến số dư cam kết từ ngân hàng trong nước? 

Liệu cam kết từ ngân hàng trong nước không thể coi là một khoản “Có” có 

thể thanh toán trong ngày hôm sau? 

- Trên thực tế, tổ chức tín dụng có nhiều nguồn thu để bảo đảm khả năng chi 

trả ngoài những mục được nêu tại khoản 1.1, do đó sẽ không hợp lý nếu loại 

những nguồn thu này ra khỏi khoản mục “Có” có thể thanh toán ngay của 

ngày hôm sau. Vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị bổ sung các mục sau vào Tài 

sản “Có” có thể thanh toán ngay của ngày hôm sau:  

+ Những khoản cho vay khách hàng đến hạn thanh toán (do xác suất khách 

hàng không có khả năng trả nợ là rất thấp), các khoản cho thuê tài chính đến 

hạn; 

+ Những khoản vay trên thị trường liên ngân hàng có ngày hiệu lực vào ngày 

hôm sau; 

+ Số dư cam kết từ ngân hàng trong nước; 

+ Số dư tiền gửi tại các chi nhánh hoặc tại  ngân hàng mẹ; 

+ Các khoản lãi và phí đển hạn phải thu;  

+ Các khoản khác đến hạn phải thu. 

(v) Khái niệm giá trị các lọai chứng khoán (Điều 12 – 1.1.d,e,g & 2.1.d,e,g):  



 

g) 85% giá trị các loại chứng khoán khác 

được niêm yết nắm giữ đến cuối ngày hôm 

trước. 

h) 80% số dư các khoản cho vay có bảo 

đảm, cho thuê tài chính, trừ nợ xấu, đến 

hạn thanh toán vào từng ngày trong thời 

gian 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau. 

i) 75% số dư các khoản cho vay không có 

bảo đảm, trừ nợ xấu, đến hạn thanh toán 

vào từng ngày trong thời gian 7 ngày tiếp 

theo, kể từ ngày hôm sau. (...) 

2.2. Tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán 

trong thời gian 7 tiếp theo kể từ ngày hôm 

sau bao gồm: (...) 

c) 15% số dư bình quân tiền gửi không kỳ 

hạn của tổ chức (trừ tiền gửi của tổ chức 

tín dụng khác), cá nhân trong thời gian 30 

ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước. 

Tổ chức tín dụng phải xác định số dư bình 

quân này để làm cơ sở tính toán. (...) 

g) Giá trị các cam kết cho vay không hủy 

ngang đối với khách hàng đến hạn thực 

hiện vào từng ngày trong thời gian 7 ngày 

kể từ ngày hôm sau. 

h) Giá trị các cam kết bảo lãnh vay vốn 

đối với khách hàng đến hạn thực hiện vào 

từng ngày trong thời gian 7 ngày kể từ 

ngày hôm sau. 

i) Giá trị các cam kết bảo lãnh thanh 

toán, trừ phần giá trị được bảo đảm bằng 

tiền, đến hạn thanh toán vào từng ngày 

- Chúng tôi không rõ giá trị chứng khoán được nêu ở đây không rõ là giá trị sổ 

sách hay giá thị trường. Vì vậy, kính đề nghị NHNN nêu cụ thể cách xác định 

giá trị của các loại chứng khoán được sử dụng để tính tỷ lệ khả năng chi trả. 

- Theo khoản 1.1.g, 85% giá trị các loại chứng khoán khác được niêm yết cũng 

được tính vào tài sản “Có”. Như vậy liệu có thể được hiểu rằng tất cả các loại 

chứng khoán (kể cả chứng khoán vốn) cũng được tính? 

(vi) Các khoản cho vay có đảm bảo và không có đảm bảo (Điều 12 – 2.1.h & 

2.1.e):  

Tại sao chỉ có tỷ lệ khả năng chi trả trong 7 ngày bao gồm các chỉ tiêu: 

2.1.h) 80% số dư các khoản cho vay có bảo đảm, cho thuê tài chính, trừ nợ xấu, 

đến hạn thanh toán vào từng ngày trong thời gian 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày 

hôm sau. 

2.1.i) 75% số dư các khoản cho vay không có bảo đảm, trừ nợ xấu, đến hạn 

thanh toán vào từng ngày trong thời gian 7 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau. 

Chúng tôi đề nghị bổ sung các chỉ tiêu này vào tỷ lệ khả năng chi trả trong 1 

tháng. 

(vii) Các cam kết ngoại bảng (các cam kết cho vay không hủy ngang, các cam 

kết bảo lãnh vay vốn đối với khách hàng, cam kết bảo lãnh thanh toán) (Điều 12 

– 1.2.g,h,i & 2.2.g,h,i) 

Theo chúng tôi, các cam kết ngoại bảng không nên tính vào các tỷ lệ về khả năng 

chi trả vì: 

- Các cam kết ngọai bảng là các cam kết của ngân hàng mà ngân hàng chỉ phải 

thanh toán trong thời gian hợp lý theo thông lệ là 3 ngày kể từ khi ngân hàng 

nhận được yêu cầu của người thụ hưởng; 

- Tỷ lệ về khả năng chi trả được duy trì hàng ngày nên khi ngân hàng chấp 

nhận thanh toán thì giá trị các cam kết ngọai bảng được giảm tương ứng vì 

các khỏan này được ghi nhận vào khỏan trả thay khách hàng trong bảng tổng 

kết tài sản nên cũng đã được tính trong tỷ lệ về khả năng chi trả; 

- Khả năng mà ngân hàng phát hành bảo lãnh phải thực hiện các cam kết này là 

rất thấp vì việc phát hành bảo lãnh cũng phải dựa trên hạn mức tín dụng được 

cấp cho từng khách hàng; 



 

trong thời gian 7 ngày kể từ ngày hôm 

sau.(...) 

- Ngân hàng thông thường sẽ thu xếp để nhận tiền từ bên yêu cầu phát hành 

bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng trước khi thanh toán cho bên thụ hưởng 

của bảo lãnh đã phát hành nên khả năng chi trả của ngân hàng thường không 

bị ảnh hưởng từ việc thực hiện nghĩa vụ của bên phát hành bảo lãnh; 

- Tăng chi phí duy trì tỷ lệ khả năng chi trả cho những khoản tiền mà ngân 

hàng sẽ không phải thanh toán hoặc khả năng phải thanh tóan rất thấp. 

(viii) Có đưa các chỉ tiêu sau vào công thức tính tỷ lệ khả năng chi trả không? 

- Các khoản phải trả khác (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phải nộp 

ngân sách, các khoản phải trả nội bộ, …); 

- Repo, Reverse Repo, BSB, SBB, IRS, CCS 

- Ngân hàng có được áp dụng tỷ lệ 15% đối với các khoản phải trả có bản chất 

của tài khoản tiền gửi như trường hợp số ngoại tệ còn lại trên tài khoản tiền 

gửi không kỳ hạn của các Tổng Cty, tập đoàn nhà nước mà ngân hàng phải 

chuyển sang tài khoản “quản lý và giữ hộ” theo thông tư 26/2009/TT-NHNN 

ngày 30/12/2009? 

(ix) Cách tính số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức, cá nhân 

Điều 12 – 1.2.c and 2.2.c đều yêu cầu 15% số dư bình quân tiền gửi không kỳ 

hạn của tổ chức (trừ tiền gửi của tổ chức tín dụng khác), cá nhân trong thời gian 

30 ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước. Cách tính sử dụng số dư bình quân 

thay cho số dư thực tế của tiền gửi không kì hạn ngày hôm trước vừa phức tạp lại 

chưa chắc thể hiện sát con số tiền ra thực tế của khách hàng ngày hôm sau.  

Vì vậy, kính đề nghị NHNN hướng dẫn chi tiết hơn cách xác định số dư bình 

quân hay ngân hàng nhà nước cho phép mỗi ngân hàng có thể tự chọn phương 

pháp tính số dư bình quân theo một trong các phương pháp sau: 

(a) Số dư ngày hôm trước (t) + số dư (t-1) + số dư (t-2) + số dư (t-3) + …+ số 

dư (t-30)  

   30 

(b) Số dư ngày hôm trước (t) + số dư (t-30)  

                               2 

(c) Tổng số dư bình quân của tháng trước tháng báo cáo (tổng số dư / số ngày 

trong tháng) như cách tính dự trữ bắt buộc. 



 

Ví dụ: Tháng hiện hành là tháng 3/2010, thì tỷ lệ khả năng chi trả của các ngày 

trong tháng 3 sẽ được tính dựa trên số dư bình quân tiền gửi của tháng 2/2010 

Theo ý kiến chủ quan của chúng tôi thì cách (c) có thể xem là hợp lý vì ngân 

hàng chỉ cần tính một lần cho hàng tháng thay vì tính hàng ngày như cách (a) và 

(b).  

Ngân hàng sẽ phải tính đến việc lưu trữ số liệu nếu phải tính theo cách (a) và do 

đó sẽ phát sinh thêm chi phí cho ngân hàng trong việc lưu trữ dữ liệu. 

6.  Điều 13 Bảng theo dõi và quản lý các tỷ lệ khả 

năng chi trả  

1. Tổ chức tín dụng căn cứ quy định tại 

Điều 12 Thông tư này xây dựng bảng theo 

dõi, quản lý kỳ hạn thanh toán của tài sản 

“Có” và kỳ hạn phải trả của tài sản “Nợ” 

trong thời gian 30 ngày tiếp theo kể từ 

ngày hôm sau để hỗ trợ cho việc quản lý 

khả năng chi trả  

2. Bảng theo dõi, quản lý kỳ hạn thanh 

toán quy định tại Khoản 1 Điều này phải 

đảm bảo các yêu cầu sau: 

2.1. Phải đảm bảo hàng ngày theo dõi 

được trước toàn bộ tài sản “Có” đến hạn 

thanh toán trong thời gian 30 ngày tiếp 

theo kể từ ngày hôm sau và tài sản nợ đến 

hạn thanh toán của từng ngày trong thời 

gian 30 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm 

sau.  

2.2. Tài sản “Có” và tài sản nợ đến hạn 

thanh toán, đến hạn thực hiện tại từng 

ngày cụ thể được xác định căn cứ vào thời 

gian đến hạn quy định tại các hợp đồng 

tín dụng, hợp đồng tiền vay, tiền gửi, các 

- NHNN cần làm rõ hơn về bảng theo dõi này, liệu sẽ có bảng mẫu cho yêu cầu 

này hay các ngân hàng sẽ tự quyết định xây dựng bảng theo dõi của mình? 

Các ngân hàng có phải báo cáo hàng tháng lên NHNN hay không? 

- Điều 13 - 2.2 quy định “Tài sản “Có” và tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán, đến 

hạn thực hiện tại từng ngày cụ thể được xác định căn cứ vào thời gian đến 

hạn quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền vay, tiền gửi, các cam 

kết và bảo lãnh” nên chúng tôi hiểu rằng tỷ lệ khả năng chi trả hàng ngày 

cũng bao gồm các khoản sẽ thu hoặc sẽ trả từ việc bán hoặc mua ngọai tệ, 

chứng khoán, vay hoặc cho vay được xác định căn cứ vào ngày hiệu lực của 

hợp đồng hoặc có xác nhận giao dịch mua hoặc bán chứng khóan đã thực 

hiện hoặc thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản của ngân hàng nhưng 

ngân hàng chưa hạch toán vì chờ giấy báo có. 

 



 

cam kết và bảo lãnh. 

7.  Điều 14 Xử lý thực hiện các tỷ lệ về khả năng chi 

trả: 

1. Trên cơ sở kết quả bảng theo dõi, quản 

lý kỳ hạn thanh toán và tính toán các tỷ lệ 

về khả năng chi trả, trường hợp cuối mỗi 

ngày không đảm bảo các tỷ lệ quy định tại 

Điều 12 Thông tư này, tổ chức tín dụng 

phải có các biện pháp xử lý, kể cả việc 

vay từ các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ 

khả năng chi trả, đảm bảo đáp ứng các tỷ 

lệ về khả năng chi trả cho ngày hôm sau 

theo quy định. 

Việc tính toán tỷ lệ về khả năng chi trả chỉ chính xác khi có được đầy đủ các số 

liệu kế toán mà chỉ có đuợc sau khi các giao dịch được hạch tóan đầy đủ vào cuối 

ngày nên ngân hàng sẽ không kịp báo cáo tình hình về khả năng chi trả ngay 

trong ngày giao dịch.  Do đó, các biện pháp khắc phục chỉ có thể xác định và báo 

cáo cho ngân hàng nhà nước vào ngày hôm sau.   

NHNN có đánh giá là một vi phạm không nếu ngân hàng có giải trình, có biện 

pháp khắc phục hợp lý và tỷ lệ về khả năng chi trả của những ngày tiếp theo được 

đảm bảo theo quy định?   

 

3. Tổ chức tín dụng chỉ được cam kết cho 

vay hỗ trợ khả năng chi trả, khả năng 

thanh khoản đối với tổ chức tín dụng khác 

khi tổ chức tín dụng đã đáp ứng các tỷ lệ 

về khả năng chi trả quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2  Điều 12 Thông tư này.  

4. Tổ chức tín dụng thiếu hụt tạm thời các 

tỷ lệ về khả năng chi trả quy định tại Điều 

12 Thông tư này không được cam kết cho 

vay tổ chức tín dụng khác trên thị trường 

liên ngân hàng. 

 

 

Những quy định này không nhất thiết phải nêu ra vì tổ chức tín dụng đương 

nhiên phải đảm bảo khả năng chi trả tại mọi thời điểm trong hoạt động của mình. 

Hơn nữa rất khó để xác định mục đích cho vay để hỗ trợ khả năng chi trả, khả 

năng thanh khoản hay không. Mặt khác khi ngân hàng chỉ tạm thời thiếu hụt một 

chỉ số thanh khoản ví dụ như tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến hạn 

thanh toán trong thời gian 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản 

“Nợ” đến hạn thanh toán trong thời gian 7 ngày tiếp theo kề từ ngày hôm sau. 

Nhưng việc cho vay qua đêm hoàn toàn không ảnh hưởng đến tỷ lệ đó cũng bị 

cấm thì không thỏa đáng. 

 

8.  Điều 16 3. Tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần 

vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này phải được Ngân hàng 

Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản 

Điều khoản này cần phải có định nghĩa và phương pháp tính cụ thể. Theo thông 

lệ hiên nay, ngân hàng chỉ tính dựa trên phần lãi như một phần của NPL trong khi 

tiêu chuẩn quốc tế bao gồm cả nợ gốc sau x lần thanh toán liên tiếp. 



 

và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tổ chức tín dụng chấp hành đầy đủ các 

tỷ lệ khác về bảo đảm an toàn trong hoạt 

động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 

3% trở xuống và hoạt động kinh doanh có 

lãi liên tục trong ba (03) năm liền kề 

trước đó. 

9.  Điều 18 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy 

động 

1. Tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng 

nguồn vốn huy động để cấp tín dụng với 

điều kiện đã đảm bảo tỷ lệ về khả năng 

chi trả quy định tại Điều 12 Thông tư này 

và không được vượt quá tỉ lệ dưới đây: 

1.1. Đối với ngân hàng: 80% (…) 

2. Cấp tín dụng quy định tại Khoản 1 

Điều này bao gồm các hình thức cho vay, 

cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo 

lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ 

chuyển nhượng. 

3.  Nguồn vốn huy động quy định tại 

Khoản 1 Điều này bao gồm: 

3.1. Tiền gửi của cá nhân dưới các hình 

thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ 

hạn; 

3.2. Tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán) của 

tổ chức (trừ Kho bạc Nhà nước, tổ chức 

tín dụng khác), hộ kinh doanh dưới hình 

thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ 

hạn; 

3.3. Tiền vay từ tổ chức trong nước và 

1. Chúng tôi kính đề nghị bỏ tỷ lệ này vì có quá nhiều loại tỷ lệ đảm bảo để 

kiểm soát mà thay vào đó có thể sử dụng và áp dụng đúng các tỷ lệ hiện hành. 

Hơn nữa, theo thực tiễn của các quốc gia khác trong khu vực, không có ngân 

hàng trung ương nào quy định tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động. 

Ngoài ra, trong nội bộ, ngân hàng đã xây hệ thống ngân hàng lõi (core banking) – 

các hệ thống nghiệp vụ khác (non-core banking) để định lượng hoạt động của 

khách hàng, vì vậy chúng tôi đề xuất rằng NHNN chỉ nên đưa ra giới hạn cho tỷ 

lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động và tỷ lệ này chỉ nên được coi như 

hướng dẫn cho ngân hàng thương mại quản lý tính thanh khoản của mình. 

2. Về quy định tại Điều khoản này, chúng tôi hiểu rằng tỷ lệ này quy định 

tổng dư nợ vay đối với các khách hàng là tổ chức và cá nhân của một ngân hàng 

không quá 80% tổng các nguồn vốn huy động của ngân hàng (bao gồm huy động 

từ liên ngân hàng). Vì thế chúng tôi đề nghị thay “cấp tín dụng” bằng “tổng 

dư nợ cho vay thực tế đối với các khách hàng là tổ chức và cá nhân bao gồm 

các khỏan cho vay trả thay cho khách hàng” vì những lý do như sau:  

- hạn mức tín dụng không phải lúc nào cũng được sử dụng hết bởi khách hàng 

vì hạn mức tín dụng được cấp và duyệt hàng năm (thông thường không thay 

đổi trong suốt năm nếu tình hình hoạt động và trả nợ của khách hàng tốt nên 

phải đảm bảo cho khách hàng đuợc phép vay tới mức tối đa mà khách hàng 

cần trong phạm vi rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận được) do đó sẽ làm 

tăng chi phí cho ngân hàng do phải một phần nguồn vốn không sử dụng có 

hiệu quả vì ngân hàng không thể thu lãi đối với phần hạn mức chưa đuợc giải 

ngân hoặc các cam kết bảo lãnh đồng thời phải trả lãi tiền vay liên ngân hàng; 

- do đó khách hàng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc vay vốn từ ngân hàng do 



 

nước ngoài, bao gồm cả vay từ tổ chức tín 

dụng khác trong nước và nước ngoài, trừ 

Kho bạc Nhà nước; 

3.4. Vốn huy động từ tổ chức, cá nhân, hộ 

kinh doanh dưới hình thức phát hành giấy 

tờ có giá. 

ngân hàng hạn chế cấp tín dụng; 

- tạo áp lực lên thị trường liên ngân hàng vì các ngân hàng phải tăng nguồn huy 

động mỗi khi ngân hàng quyết định cấp hạn mức tín dụng. 

- Ngoài ra, nếu tỷ lệ này được tính theo hạn mức tín dụng và nếu mốc thời gian 

xác định việc tuân thủ tỷ lệ này là ngày xét duyệt cấp hạn mức cho khách 

hàng thì việc quản lý tỷ lệ này sẽ rất khó thực hiện vì: 

- ngày ra quyết định cấp tín dụng cho đến ngày hợp đồng tín dụng được ký và 

được giải ngân không phải là cùng ngày; 

- tiền huy động thay đổi nhưng không thể điều chỉnh kịp thời trong gian đoạn 

trước khi giải ngân nên tỷ lệ này có thể dưới mức quy định dù ngân hàng 

chưa cho vay. 

Chúng tôi cũng xin đề xuất kiểm soát tỷ lệ này trên tổng số các loại tiền tệ. 

3. Khoản 1: Dự thảo quy định rằng TCTD chỉ được sử dụng nguồn vốn huy 

động để cấp tín dụng với điều kiện đã đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả. Tuy nhiên 

quy định này không nhất thiết phải nêu ra vì tổ chức tín dụng đương nhiên phải 

đảm bảo khả năng chi trả tại mọi thời điểm trong hoạt động của mình. Trong 

trường hợp quy định này được cho là cần thiết thì có lẽ cần phải chỉ ra rõ rằng tổ 

chức tín dụng phải đảm bảo cả những tỉ lệ an toàn khác quy định tại thông tư này 

trước và sau khi cấp tín dụng. 

4. Khoản 2:  

- Kính đề nghị NHNN làm rõ hơn định nghĩa về “cấp tín dụng”, liệu cấp tín 

dụng chỉ có nghĩa là cho vay đối với khách hàng hay cho vay đối với khách 

hàng cộng với tiền gửi liên ngân hàng; có bao gồm cho vay liên ngân hàng và 

giữa các chi nhánh; chứng khoán nợ và trái phiếu kho bạc (kể cả được mua 

bán và AFS)?  

- Về các khoản bảo lãnh, bảo lãnh bao gồm các loại bảo lãnh hay chỉ có bảo 

lãnh vay vốn? Bảo lãnh cho những rủi ro nội hay ngoại bảng hay cả hai?   

5. Khoản 3:  

- Nguồn vốn huy động được định nghĩa ở đây đã loại trừ tiền gửi của tổ chức 

tín dụng khác. Tuy nhiên điều này là chưa hợp lý. Bởi lẽ tiền gửi của tổ chức 

tín dụng khác cũng có nguồn gốc sâu xa là tiền gửi của tổ chức, dân cư. Hơn 



 

 

 

 

nữa tiền vay và tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác về bản chất là như nhau, 

có khác nhau may chăng chỉ là về mặt cách thức hình thức mà thôi. Do đó 

nếu tiền vay được liệt kê trong danh sách nguồn vốn huy động thì cũng không 

có lý do gì loại trừ tiền gửi của tổ chức tín dụng khác. Chúng tôi cũng cho 

rằng cần bổ sung nguồn huy động bao gồm tiền gửi liên chi nhánh hoặc từ 

ngân hàng mẹ vào khoản này. 

- Tại khoản 3.2, NHNN yêu cầu loại trừ tiền gửi thanh toán của khách hàng 

khỏi nguồn vốn huy động.  Kính đề nghị NHNN quy định rõ thế nào là tiền 

gửi thanh toán, vì thực tế những tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đều có khả 

năng thanh toán và các ngân hàng chỉ có định nghĩa về tiền gửi có kỳ hạn, tài 

khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm.  

- Đề nghị NHNN làm rõ hơn sự khác biệt giữa tiền gửi có kỳ hạn và tiền vay từ 

các TCTD. 

10.  Điều 19 Chế độ báo cáo 

Tổ chức tín dụng báo cáo thực hiện các 

quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn theo 

quy định hiện hành của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước về Chế độ báo cáo thống 

kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.  

 

Về báo cáo tỷ lệ an toàn vốn, do có những thay đổi với các thành phần phức tạp, 

chúng tôi kính đề nghị NHNN cung cấp thêm những mẫu hướng dẫn đính kèm 

dự thảo thông tư trong thời gian sớm nhất để các ngân hàng có đủ thời 

gian/nguồn lực chuẩn bị. Có thể ví dụ cụ thể như các mẫu báo cáo về các tỷ lệ an 

toàn trong họat động ngân hàng sẽ thay đổi như báo cáo truyền file L0101 hàng 

ngày (theo QĐ 457 & QĐ 1747/2005/QĐ-NHNN); báo cáo bằng văn bản về tỷ lệ 

khả năng chi trả ngày cuối tháng (báo cáo tháng) (theo CV 13684/NHNN/CSTT 

ngày 16/02/2007). 


